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(Dành cho giảng viên)
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:						Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh:				Nơi sinh:	
Quê quán:						Dân tộc:
Học vị cao nhất:					Năm, nước nhận học vị:
Chức danh khoa học cao nhất:			Năm bổ nhiệm:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Điện thoại:                                                             Email:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:
Nơi đào tạo:
Ngành học:
Nước đào tạo:
Năm tốt nghiệp:
Bằng đại học 2:
Năm tốt nghiệp: 
2. Sau đại học
· Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
· Tiến sĩ
Chuyên ngành:
Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên luận án:
	3. Ngoại ngữ:
	1.
2.
	Mức độ sử dụng:
Mức độ sử dụng:


III. TÓM LƯỢC THÂM NIÊN, KINH NGHIỆM CÔNG TÁC:
	Thời gian tham gia giảng dạy, nghiên cứu
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	

	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(Trường hợp đồng chủ biên/đồng tác giả phải chú thích rõ)
1. Các đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học đã tham gia
	TT
	Tên đề tài  
	Tên chuyên đề
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ/Ngành, Cơ sở)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


2. Các bài báo khoa học đã công bố (gồm có công bố trong nước và công bố quốc tế)
	TT
	Tên bài báo
	Tên tạp chí

	Năm công bố

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


3. Các sách, giáo trình đã xuất bản 
	TT
	Tên sách 

	Tên chương
	Nhà xuất bản

	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


4. Các chuyên đề hội thảo, toạ đàm khoa học đã tham gia
	TT
	Tên chuyên đề
	Tên hội thảo

	Đơn vị tổ chức
	Năm tổ chức

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


5. Các công trình khoa học khác (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên thạc sỹ 
	TT
	Họ tên nghiên cứu sinh, học viên thạc sỹ
	Tên đề tài luận án, luận văn

	Cơ sở đào tạo/ Năm bảo vệ
	Vai trò hướng dẫn

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


           Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai.
	

	………., ngày …… tháng …… năm ……
Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)









2

